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1 074318003013 Nguyễn Ngọc Bảo An 08/05/2018 Nữ Phường Thới Hòa Ng Ngọc Hoàng Phương Bùi Thị Thủy 0563123496

2 095318001863 Đỗ Nhật Kim Anh 08/04/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Thị Ngoan 0949691165

3 087318011848 Huỳnh Bảo Anh 22/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Thị Gấm 0356367872

4 091317002035 Nguyễn Thị Kiều Anh 15/07/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Chí Khải Kiêm Thị Tuyết Loan 0344864842

5 036218007910 Vũ Thế Anh 05/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đỗ Thị Ngọc Giang 0363072136

6 095218004820 Lê Hoài Ân 19/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Cà Khoai Đặng Thị Yến Nhi 0981342775

7 091216017343 Nguyễn Duy Bảo 25/11/2016 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Duy Thanh Nguyễn Thị Mỹ Hồng 0785791049

8 074217001204 Trương Nhật Gia Bảo 10/07/2017 Nam Phường Thới Hòa Trương Long Ngọc Hải 0364019638

9 074218010735 Nguyễn Anh Dũng 12/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Trung Hiếu Phạm Thị Thu Hằng 087915093

10 036318007413 Bùi Hoàng Thùy Dương 12/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Bùi Văn Sơn Hoàng Thị Thu Quỳnh 0962460452

11 038318031433 Lê Thị Phương Đan 13/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Hạnh 0967528258

12 091318004434 Nguyễn Hồng Linh Đan 08/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Chí Dũng Hồng Thị Thùy Linh 0964122908

13 079218014383 Nguyễn Văn Đăng 21/05/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Đây Em Lê Thị Thúy Kiều 0963642942

14 089218018462 Trần Anh Hào 15/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Văn Siêng Nguyễn Thị Bích Tiền 0334847460

15 089218004491 Nguyễn Minh Hiếu 09/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Vũ Bùi Thị Thùy Dung 0388807005

16 095218004363 Phan Gia Huy 05/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Thanh Phong Phan Thị Mơ 0377224280

17 074318004813 Hoàng Diễm Huyền 25/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Xuân Đại Chu Thị Nhàn 0392347999

18 096318006044 Nguyễn Hồ Xuân Hương 17/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Trang 0966570862

19 051218001366 Phan Hoàng Khang 07/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Văn Ban Trần Thị Hiệp 0374567357

20 051218001836 Trần Gia Khánh 17/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Sử Thị Phú Ngọc 0373216770

21 074218007127 Nguyễn Minh Khôi 11/10/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Thị Thu Thùy 0378933433

22 087218007798 Huỳnh Lâm Tuấn Kiệt 18/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Huỳnh Vũ Phúc Lâm Thị Sại 0338498659

23 087218003536 Nguyễn Kim Lân 05/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Phương Trang 0372273038

24 091318008188 Văn Mai Đan Linh 30/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Kim Anh 0335722392

25 038218031305 Phạm Văn Bảo Long 20/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Vương Thị Kim Oanh 0962156872
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26 036317009082 Trần Thị Trà Mi 19/12/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Minh Hà Thị Bích Thắm 0915599509

27 087317007616 Nguyễn Kim Trà My 23/09/2017 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Hồ Nguyễn Thị Kim Khoa 0328535971

28 049218002730 Nguyễn Văn Hoàng Nam 26/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thế Anh Lê Thị Ánh Hồng 0337473342

29 087318003901 Nguyễn Thị Kiều Nghi 04/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Kiều Trính 0383032498

30 074318007874 Trịnh Thị Minh Ngọc 30/10/2018 Nữ Phường Thới Hòa Trương Thị Hiền 0982514340

31 074318004398 Lê Nguyễn An Nhiên 05/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Văn Luật Nguyễn Thị Mai 0975169217

32 074318005640 Phan Lê Bảo Như 09/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Trang 0972389554

33 045218004504 Mai Hoàng Phong 30/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hoàng Thị Nhung 0333160439

34 087218009930 Huỳnh Hoàng Phúc 16/11/2018 Nam Phường Thới Hòa Phan Thị Thùy Oanh 0877592587

35 074218008339 Đỗ Minh Quân 18/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hoàng Thị Yến 0356679990

36 089218002695 Nguyễn Ngọc Minh Quân 21/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Thuấn Thân Thị Hiền 0702669646

37 074318003352 Lã Trúc Quỳnh 02/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lã Đỗ Quốc Hiệp Đoàn Thị Trúc Giang 0819244781

38 087218000629 Trương Thành Tâm 03/02/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trương Đình Thủ Nguyễn Thị Cà Nu 0988096629

39 096218005215 Phạm Minh Thắng 23/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Thị Liên 0349070670

40 087218001419 Phạm Phúc Thịnh 09/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Văn Mười Hai Phan Thúy Loan 0967615063

41 074318006165 Trần Thị Anh Thư 04/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Xuân Ánh Tuân Phạm Thị Thảo 0976911009

42 083318003609 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 05/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thị Cẩm Tú 0979492449

43 042318009005 Phạm Đình Huyền Trang 08/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Thị Hương Duyên 0986791488

44 070318002556 Võ Thùy Trâm 12/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Võ Thành Công Lê Thị Duyên 0337791393

45 075217011709 Nguyễn Thành Trí 15/03/2017 Nam Phường Mỹ Phước Ng Thị Ngọc Trang 0783692023

46 075217006942 Nguyễn Tuấn Tú 28/10/2017 Nam Phường Mỹ Phước Ng Thị Cẩm Nhung 0355521971

47 074318005019 Thái Tường Vi 18/08/2018 Nữ Phường Thới Hòa Thái Văn Tùng Ng Thị Thùy Dung 0395635437

48 087318005890 Phạm Nguyễn Tường Vy 10/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Thanh Phong Ng Thị Hồng Nhung 0378586727

49 096318011826 Nguyễn Kim Yến 04/04/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Hoàng Tìa Hứa Thị Định 0818183477
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